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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

khoá XV, kỳ họp thứ 10

(Từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/2003)
NGHỊ QUYẾT

Về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004

*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi), ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16-12-2002;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 6-6-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23-06-2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

 - Căn cứ Thông tư 60/2003/TT-BTC, ngày 23-6-2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số: 139/2003/QĐ-TTg, ngày11-7-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2004;

- Sau khi xem xét tờ trình số: 3164/TT-UB, ngày 09-12-2003 của UBND tỉnh Phú Thọ về Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2004-2006 ; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận,
QUYẾT NGHỊ
      
Ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2004 như sau:
I - Yêu cầu, cơ sở ban hành định mức

1) Yêu cầu ban hành định mức:

- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của từng cơ quan, đơn vị dự toán cấp tỉnh, từng huyện, thành, thị và từng xã, phường, thị trấn trong năm. Định mức phân bổ mới không giảm, có tốc độ tăng hợp lý so với dự toán ngân sách năm 2003. Quán triệt yêu cầu tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

- Định mức phân bổ bao hàm đầy đủ dự toán chi của cả 3 cấp ngân sách địa phương: ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

2) Cơ sở ban hành định mức:

- Căn cứ định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, chính sách, chế độ quy định của Trung ương, của tỉnh.

- Căn cứ tiêu chí phân bổ, hệ số phân bổ, phương pháp phân bổ, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương năm 2004.

II - Định mức phân bổ cụ thể

1. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính:

a- Cấp tỉnh:

 - Định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 23 triệu đồng/01 biên chế/năm.
 - Đối với cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể có số biên chế thấp, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, hệ số điều chỉnh như sau: 

+ Dưới 10 biên chế:

hệ số 1,4

+ Từ 10 đến 25 biên chế:
          hệ số 1,2

+ Trên 25 biên chế:

hệ số 1,0
 - Các chế độ khác như: phụ cấp đại biểu HĐND, phụ cấp kiêm nhiệm... tính theo chế độ hiện hành.

- Các kỳ họp HĐND tỉnh: 70 triệu đồng/kỳ họp.

- Chi đảm bảo hoạt động của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND: bổ sung thêm một phần kinh phí đảm bảo hoạt động. 

- Đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính: Thực hiện theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg, ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

b - Cấp huyện: 
- Huyện Thanh Sơn, Yên Lập: định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 21 triệu đồng/01 biên chế/năm. 

- Các huyện còn lại: định mức phân bổ chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 20 triệu đồng/01 biên chế/năm. 

 - Ngoài định mức phân bổ theo biên chế, phân bổ thêm cho các huyện, thành, thị kinh phí để đảm bảo hoạt động như sau:

+Huyện Thanh Sơn:                            600 triệu đồng/huyện/năm.

+Việt Trì, Phú Thọ:                             500 triệu đồng/huyện/năm.

+Hạ Hoà, Cẩm Khê, Đoan Hùng:       450 triệu đồng/huyện/năm.

+Các huyện còn lại:                            400 triệu đồng/huyện/năm.

- Các chế độ khác như: phụ cấp đại biểu HĐND, phụ cấp kiêm nhiệm... tính theo chế độ hiện hành.

- Các kỳ họp HĐND huyện: Mức chi 15 triệu/01kỳ họp.

- Chi hoạt động của huyện, thành, thị uỷ, UBND, HĐND huyện, thành, thị: Căn cứ khả năng ngân sách huyện, thành, thị bổ sung thêm một phần kinh phí để đảm bảo hoạt động.

c- Cấp xã:

- Đảm bảo chi lương, các khoản có tính chất lương và các khoản tính theo lương cho cán bộ xã theo định biên được UBND tỉnh phê duyệt.

- Chi hoạt động thanh tra nhân dân :
1,5 triệu đồng/xã/ năm.

- Duy trì tủ sách pháp luật:

1,0 triệu đồng/xã/ năm.

- Chi hoạt động người cao tuổi:

2,2 triệu đồng/xã/ năm.

- Các chế độ khác như: Phụ cấp đại biểu HĐND xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn bản, cán bộ văn hoá xã... theo chế độ hiện hành.

- Ngoài ra, các xã, phường, thị trấn còn được bổ sung thêm một phần kinh phí để đảm bảo hoạt động: 10 triệu đồng/ xã/ năm.

2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục:

Đảm bảo cơ cấu chi:

- Chi nhóm I (các khoản chi lương, phụ cấp lương, các khoản có tính chất lương) tối đa 90%.

- Chi khác ngoài lương đảm bảo tối thiểu 10% (không tính phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút) và có xem xét tính đặc thù của từng bậc học.

Riêng khối các đơn vị Trường dân tộc nội trú, Trường chuyên Hùng vương: Đảm bảo cơ cấu chi cho nhóm I tối đa  80%, chi khác tối thiểu 20%.

Đối với các đơn vị số biên chế có mặt vượt so với biên chế được giao thì chỉ tính đủ các khoản chi lương và phụ cấp lương , không bố trí chi khác cho số biên chế vượt. Các đơn vị thiếu biên chế thì các khoản chi lương và phụ cấp lương tính theo số biên chế có mặt, chi khác được tính theo số biến chế được giao.

- Giáo viên mầm non ngoài biên chế: nguồn kinh phí chi trả gồm:

+ Nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh.

+ Hỗ trợ từ NSNN theo quyết định số 4438/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 16/12/2002.  

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 150.000đ/ 1giáo viên mầm non/1tháng đối với các giáo viên không thuộc các xã ĐBKK .

3. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề:

a- Cấp tỉnh :

Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo gồm 2 phần:

+ Tính đủ các khoản chi cho con người bao gồm : Chi lương, phụ cấp lương, các khoản có tính chất lương và các khoản trích theo lương, học bổng.

+ Chi khác : Căn cứ khả năng ngân sách, số lượng học sinh được giao bình quân trong năm và định mức tối đa phân bổ tính theo đầu học sinh như sau:

Đơn vị: ngàn đồng/học sinh/năm

	Cấp học

Ngành đào tạo
	Đại học
	Trung học
	Dạy nghề

	
	Dài hạn TT
	Tại chức
	
	

	1.Nghệ thuật - TDTT
	4.800
	1.200
	3.900
	

	2.Khối tổng hợp sư phạm
	3.780
	942
	2.400
	

	3.Khối nông lâm thuỷ sản
	3.540
	882
	2.124
	

	4.Khối Y tế dược
	3.600
	900
	2.160
	2.700

	5. Khối công nghệ lương thực và thực phẩm
	3.360
	840
	2.040
	2.520

	6.Khối cơ khí luyện kim, kỹ thuật nhiệt và điện, kỹ thuật xây dựng
	3.540
	882
	1.878
	2.580

	7. Khối kỹ thuật bảo quản và vật tư hàng hoá
	3.300
	822
	1.800
	2.460

	8.Khối kỹ thuật điện tử, bưu chính viễn thông
	3.180
	1.380
	1.920
	2.340

	9.Khối văn hoá T/tin-Du lịch
	3.240
	810
	1.920
	2.400

	10.Khối nghiệp vụ quản lý kinh tế nghiệp vụ kinh doanh cơ sở-hành chính pháp lý
	3.120
	780
	1.860
	

	11.Khối đào tạo lý luận chính trị
	
	1.800
	
	


b-Cấp huyện :

Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo của các huyện, thành, thị gồm:

- Định mức đảm bảo hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị thực hiện theo cơ chế khoán, được xác định trên các tiêu chí: số lượng học sinh đào tạo được giao của tỉnh; cơ sở vật chất và mức độ thuận lợi khó khăn giữa các địa bàn. 

- Chi hỗ trợ kế hoạch đào tạo lại cán bộ các huyện, thành thị theo kế hoạch của tỉnh.

4. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế:

a. Chi chữa bệnh:

· Tuyến tỉnh:
Đơn vị tính : Triệu đồng/ 1 giường bệnh/ năm

	Số

TT
	Đơn vị
	Định mức phân bổ

	1
	Bệnh viện tỉnh
	16,5

	2
	Bệnh viện Phú Thọ
	16

	3
	Bệnh viện Lao, bệnh viện Tâm thần
	14

	4
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	12

	5
	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng
	13

	6
	Trung tâm bảo về sức khoẻ bà mẹ trẻ em
	10


- Tuyến huyện:

Đơn vị tính : Triệu đồng/1 giường bệnh/ năm

	Số

TT
	Đơn vị
	Định mức phân bổ

	1
	Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ 
	14

	2
	Huyện Thanh Sơn
	15

	3
	Các huyện còn lại
	13,5


b. Chi phòng bệnh:

- Tuyến tỉnh:
13,5  triệu đồng/ 1biên chế/ năm

- Tuyến huyện:
13,5  triệu đồng/ 1biên chế/ năm

c. Y tế xã:

- Đảm bảo chi lương, các khoản có tính chất lương cho cán bộ y tế xã theo số biên chế được giao và trợ cấp y tế thôn bản.

- Chi khác : 10 triệu đồng / 1 trạm y tế xã/ năm đối với các xã đặc biệt khó khăn.

 5 triệu đồng /1 trạm y tế xã/ năm đối với các xã còn lại.

*/ Ngoài định mức trên dự kiến sẽ bố trí chi kinh phí nghiệp vụ cho đơn vị tuỳ theo khả năng ngân sách.

5. Định mức phân bổ sự nghiệp văn hoá thông tin:

Định mức phân bổ căn cứ khả năng ngân sách năm 2004, chỉ tiêu dân số trên địa bàn phân theo vùng: Đô thị, đồng bằng, núi thấp - núi cao. Trong đó chi sự nghiệp VHTT tỉnh chiếm 73%, huyện 27%, cụ thể như sau:

                                      Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

	Vùng
	Định mức phân bổ

	Đô thị
	6.520

	Đồng bằng
	7.165

	Núi thấp - Núi cao
	9.099


- Trên cơ sở định mức trên đối với một số đơn vị có nhiệm vụ chi mang tính chất đặc thù, ngoài định mức phân bổ như trên, căn cứ khả năng ngân sách từng năm  được phân bổ thêm kinh phí  để thực hiện như sau:

+ Kinh phí sách, báo hàng năm cho thư viện tỉnh.

+ Kinh phí  xây dựng vở mới cho đoàn nghệ thuật.

+ Hỗ trợ kinh phí cho Hội văn học nghệ thuật.

+ Hỗ trợ kinh phí cho Hội nhà báo.

+ Chi nghiệp vụ văn hoá, thể thao.

+ Chi tổ chức lễ hội Đền hùng

+ Chi hỗ trợ các ngành, đoàn thể

+ Chi chế độ nhuận bút tăng theo Nghị định 61/NĐ-CP

+ Chi Ban quản lý khu di tích Đền Hùng



+ Chi cho Ban chỉ đạo đời sống văn hoá khu dân cư cấp tỉnh: 100 triệu đồng.

- Đối với sự nghiệp văn hoá, thể thao huyện ngoài định mức trên được bổ sung thêm: Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”: 20 triệu đồng/huyện/năm

Cấp xã:  

Phân bổ theo số xã, mức bình quân như sau:

Đơn vị tính : Triệu đồng/ xã, phường, thị trấn// năm

	 Số

TT
	Đơn vị
	Định mức phân bổ

	1
	Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Lâm Thao
	5

	2
	Các huyện còn lại
	4


Ngoài định mức trên được bổ sung thêm:

- Kinh phí hoạt động khu dân cư thực hiện cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”theo các mức như sau: 

+ Xã đặc biệt khó khăn:
1.000.000đ/ 1 khu dân cư/ năm.

+ Xã miền núi:

   700.000đ/ 1 khu dân cư/ năm.

+ Các xã còn lại :

   500.000đ/ 1 khu dân cư/ năm.

- Kinh phí hoạt động ban chỉ đạo xã thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” : 1,5 triệu đồng/xã/năm.

6. Định mức phân bổ  chi sự nghiệp thể dục thể thao

Định mức phân bổ căn cứ khả năng ngân sách năm 2004, chỉ tiêu dân số trên địa bàn phân theo vùng: Đô thị, đồng bằng, núi thấp - núi cao. Trong đó chi sự nghiệp thể dục thể thao tỉnh chiếm 70%, huyện 30%, cụ thể như sau:

                    Đơn vị tính: đồng/người dân/năm

	Vùng
	Định mức phân bổ

	Đô thị
	5.478

	Đồng bằng
	3.831

	Núi thấp - Núi cao
	3.987


Cấp xã:

Hoạt động thể dục thể thao mang tính phong trào rèn luyện thân thể và là cơ sở  ban đầu để phát hiện các vận động viên có năng khiếu. Vì vậy, căn cứ khả năng ngân sách  2004, phân bổ theo số xã, phường, thị trấn mức bình quân 2 triệu đồng / xã, phường, thị trấn / năm.

7. Định mức phân bổ  chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

Định mức phân bổ trên cơ sở số lượng đài PTTH vừa đảm bảo khả năng ngân sách, chi đúng đối tượng, vừa tạo sự công bằng giữa các huyện, thành ,thị. Định mức phân bổ như sau:

+ Đài PTTH tỉnh.

+ Đài PTTH huyện, thành, thị :
150 triệu đồng/ năm.

+ Trạm phát lại truyền hình :
  50 triệu đồng/ năm.

+ Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn: 5 triệu đồng/ xã, phường, thị trấn/ năm.

8. Định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội:

Chi đảm bảo xã hội chủ yếu là chi thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách như : Gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người già yếu không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, chi quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo chi cho người bị nhiễm chất độc da cam, phụ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc... Mức chi đối với  các đối tượng này là các mức cụ thể do Chính phủ và tỉnh ban hành. Vì vậy, tiêu chí phân bổ là các đối tượng:
a- Cấp tỉnh:

+ Chi chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam.

     + Chi khám chữa bệnh cho người nghèo theo quyết định số 139/2002/QĐ-TTg, ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

b- Cấp huyện:

+ Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình có 2 con liệt sỹ, gia đình có 2 đời liệt sỹ, con liệt sỹ mồ côi không nơi nương tựa, thương binh bệnh binh về an dưỡng tại gia đình, thương binh B: Một năm thăm hỏi, động viên 02 lần (dịp 27/7 và Tết cổ truyền), tặng quà mỗi lần trị giá 100.000đồng/01người.

+ Cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, Quân nhân tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, người phục vụ, tuất ưu đãi, người có công với nước: một năm thăm hỏi, động viên 01 lần (dịp lễ tết), tặng quà 100.000 đồng/ 01 người. 

     + Chi cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật. 

c- Cấp xã: 


Chi thực hiện chế độ theo quy định đối với cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng.


9. Định mức chi trợ giá điện ảnh miền núi:

+ Huyện Thanh Sơn, Yên Lập :                   385.000đ/1 buổi chiếu.

+ Huyện Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao : 344.000đ/1 buổi chiếu.

+ Huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Thuỷ, Cẩm Khê: 349.000đ/1 buổi chiếu.


10. Định mức phân bổ chi hỗ trợ quốc phòng, an ninh:

a.Cấp tỉnh:
Mức hỗ trợ chiếm khoảng 3,6% tổng chi thường xuyên, căn cứ tình hình thực tế để hỗ trợ theo nguyên tắc cùng với ngân sách Trung ương đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương.

b. Cấp huyện:

Chi an ninh quốc phòng phân bổ theo tỷ trọng ( bằng 0,5% -1% ) tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách huyện.

Các huyện có điều kiện đặc thù ( số đơn vị hành chính cấp xã lớn, diện tích rộng, dân số đông) được phân bổ thêm một phần kinh phí để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
c. Cấp xã:

Chi an ninh quốc phòng phân bổ theo tỷ trọng (bằng 3% - 3,5%) tổng các khoản chi thường xuyên đã tính được theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách xã.

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế chi ngân sách từng cấp cho sự nghiệp kinh tế trong những năm qua và khả năng ngân sách 2004. Phân bổ chi sự nghiệp kinh tế năm 2004 như sau:

a- Cấp tỉnh:

Chi sự nghiệp kinh tế chiếm 21,3 % tổng chi thường xuyên được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh (không bao gồm chi sự nghiệp kinh tế).


b- Cấp huyện:

+ Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ: tính theo tỷ lệ 13% so với tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố, thị xã.

+ Các huyện còn lại: tính theo tỷ lệ từ 3,5% - 5,0% so với tổng chi thường xuyên ngân sách huyện.

Riêng thành phố Việt Trì được bổ sung thêm:   5.000 triệu đồng.

Thị xã Phú Thọ được bổ sung thêm:                  1.500 triệu đồng.

(Tỷ trọng phân bổ sự nghiệp kinh tế có tính đến đặc thù của từng huyện, thành, thị ).


c- Cấp xã:

Chi sự nghiệp kinh tế bình quân : 20 triệu đồng / 1 xã /năm.

12. Định mức phân bổ chi khác ngân sách:

a- Cấp tỉnh:

Chi khác ngân sách tỉnh chiếm 0,8% tổng chi thường xuyên được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh . 

b- Cấp huyện:
Chi khác ngân sách huyện chiếm  0,5 % tổng chi thường xuyên được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách huyện. Phân bổ cho các huyện, thành thị  có tính đến đặc thù.
c- Cấp xã:

Chi khác ngân sách xã chiếm  1,5 % tổng chi thường xuyên được tính theo định mức phân bổ dự toán chi ngân sách xã. Phân bổ cho các xã, phường, thị trấn có tính đến đặc thù.

13. Định mức phân bổ chi sự nghiệp khoa học công nghệ:


Mức phân bổ tăng 13% so với dự toán giao năm 2003.

14. Định mức phân bổ chi dự phòng ngân sách:

a- Cấp tỉnh:

Chi dự phòng ngân sách tỉnh chiếm 3,66% tổng chi ngân sách cấp tỉnh.

b- Cấp huyện, xã:

Chi dự phòng ngân sách chiếm 2- 3% tổng chi ngân sách cấp huyện, xã.

III- Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Uỷ ban nhân tỉnh hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghị quyết này;

Thường trực HĐND, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12/12/2003./.
Nơi nhận:


                HỘI ĐỒNG NHÂN TỈNH PHÚ THỌ
- UBTVQH, CTN, CP;
                                                  CHỦ TỊCH
- VP QH, VP CTN, VP CP.

- Bộ tài chính;

- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh;

- Đại biểu QH tỉnh PT; 

- Đại biểu HĐND Tỉnh;





- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;

- Đài PTTH, Báo Phú Thọ:

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Huyện,TT;

- CPVP, CV;                                                                                                                        

- Lưu.


                                                                            Trần Ngọc Tăng
